
  

PHIẾU TỔNG HỢP NỘI DUNG BÀI HỌC  

LỚP 3, CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH ENGLISH DISCOVERY 

UNIT 6: HELP THE ANIMALS! 

( BÀI 6: HÃY GIÚP ĐỠ ĐỘNG VẬT ) 

--------------------------------  

I. Lesson objectives (Mục tiêu bài học)  

● To identify some more animals (Tìm hiểu thêm một số loài động vật) 

● To practice asking and answering questions about animals using “this, that, these, those” 

(Thực hành hỏi và trả lời các câu hỏi về động vật sử dụng “this, that, these, those”) 

II. Lesson content (Nội dung bài học) 

1. Vocabulary ( Từ Vựng). 

- Elephant (voi) 

- Giraffe (hươu cao cổ) 

- Lion (sư tử) 

- Monkey (khỉ) 

- Snake (rắn) 

- Crocodile (cá sấu) 

- Bear (gấu) 

- Zebra (ngựa vằn) 

2. Structures (Cấu trúc câu) 

- What’s this/ that? (Đây/ Kia là gì?) 

- It’s a snake. (Đó là một con rắn) 

What are these/ those? (Những cái này/ cái kia là gì?) 

- They are snakes (Chúng là những con rắn) 

-  Is this/ that a snake? (Đây/ Kia có phải là con rắn không?) 

- Yes, it is./ No, it isn’t (Vâng, đúng vậy/ Không, không phải) 

- Are these/ those snakes? (Đây/ kia là những con rắn phải không?) 

- Yes, they are (Vâng, đúng vậy)  

- No, they aren’t (Không, không phải) 

3. Homelink (Dặn dò về nhà) 

Tuần học: 23 ( từ ngày  20/02 - 24/02) 

 

 

 

 



- Các con học thuộc và luyện viết từ vựng. 

- Luyện nói từ vựng và cấu trúc 

- Luyện tập/ thực hành những bài tập còn lại con chưa hoàn thiện trên lớp trang 18, 19, 

20, 21.  

 

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của các Thầy/Cô và Quí vị PHHS trong việc 

đồng hành cùng con vui học 


